Tổ Ngữ Văn-Trường THPT Dương Văn Dương


BÀI GIẢNG MẪU
CHÍ KHÍ ANH HÙNG
(Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

A. Tìm hiểu chung

1. Vị trí đoạn trích

- Trích trong “Truyện Kiều” từ câu 2213 – 2230.

- Thuộc phần 2: Gia biến và lưu lạc.

- Cuộc đời Kiều tưởng như bế tắc hoàn toàn khi 2 lần rơi vào lầu xanh thì Từ Hải bỗng 

xuất hiện và đưa Kiều thoát khỏi cảnh ô nhục. Hai người sống hạnh phúc nhưng Từ không bằng lòng với cuộc sống êm đềm bên nàng Kiều tài sắc, chàng muốn sự nghiệp lớn nên nửa năm đã từ biệt Kiều ra đi.

2. Nội dung đoạn trích

- Thể hiện tinh thần và chí khí lập nghiệp phi thường của Từ Hải.

B. Đọc – hiểu văn bản

1. Khát vọng xây nghiệp lớn của Từ Hải (4 câu đầu)

- Bối cảnh: “Nửa năm hương lửa đương nồng”: Khoảng thời gian chung sống trong hạnh phúc nồng nàn, say đắm.

- Hình ảnh Từ Hải: 

+ “Trượng phu” (chỉ người đàn ông có chí khí, bậc anh hùng.

+ “Thoắt” ( dứt khoát, mau lẹ, nhanh chóng.

+ “Động lòng bốn phương”: trong lòng náo nức chí tung hoành ở bốn phương.

( Tính cách mạnh mẽ, khí phách anh hùng và hoài bão lớn lao.

+ “Trông vời trời bể mênh mang” ( Cái nhìn hướng về không gian bao la mang tầm vũ trụ.

+ “Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong” ( Sẵn sàng lên đường trong tư thế vững vàng, mạnh mẽ, dứt khoát.

· Từ Hải không phải là con người của những đam mê thông thường mà là con người của khát vọng tung hoành bốn phương.

2. Cảnh đối thoại giữa Thúy Kiều và Từ Hải (12 câu tiếp)

a. Lời Thúy Kiều (2 câu đầu)

- Xưng hô: Chàng – thiếp ( cách xưng hô thể hiện tình cảm mặn nồng, tha thiết.

- “Phận gái chữ tòng”: bổn phận của người vợ phải theo chồng ( sống trọn đạo nghĩa vợ chồng theo quan niệm phong kiến.

- “Một lòng xin đi” ( quyết tâm theo Từ Hải, sẵn sàng sẽ chia cùng chàng những gian nan, vất vả.

· Kiều là người vợ có trách nhiệm, thấu hiểu, trân trọng hoài bão và cư xử đúng đạo nghĩa vợ chồng.
b. Lời Từ Hải

· Lời đáp: 2 câu đầu
- “Tâm phúc tương tri ( Coi Kiều là người tri kỉ, hiểu mình

- “Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?”: Câu hỏi tu từ ( Lời từ chối mong muốn của Kiều, khuyên Kiều hãy vượt lên tình cảm thông thường để xứng đáng làm vợ một người anh hùng.

· Lời hứa” 4 câu tiếp
- “Mười vạn tinh binh”, “tiếng chiêng dậy đất”, “bóng tinh rợp đường”: Hình ảnh, âm thanh, cường điệu, hào hùng, tráng lệ ( Khẳng định khát vọng xây dựng cơ đồ, làm nên nghiệp lớn.

- “Rõ mặt phi thường”: hình ảnh hoán dụ ( Khẳng định tài năng xuất chúng, ý chí mạnh mẽ, niềm tin vững vàng vào năng lực và tiền đồ bản thân.

- “Rước nàng nghi gia” ( hứa trở về đón Kiều

· Người anh hùng có chí khí, sự thống nhất giữa khát vọng phi thường và tình cảm sâu nặng với người tri kỉ.
· Lời hẹn: 4 câu tiếp

- “Bốn bể không nhà”: khẳng định thực tế gian nan, vất vả, khó khăn của buổi đầu lập nghiệp.

- Lời hẹn: “một năm” - mốc thời gian cụ thể, nhanh chóng ( Lời hẹn ước ngắn gọn, dứt khoát ( Khẳng định ý chí, bản lĩnh sự tự tin.

· Từ Hải không chỉ là người anh hùng có khát vọng, chí khí lớn mà còn rất tự tin vào tài năng của mình.

3. Từ Hải lên đường (2 câu cuối)

- “Quyết lời”, “dứt áo ra đi” ( Thái độ dứt khoát, không chần chừ, do dự, không bị lụy 

- Hình ảnh “chim bằng” lướt trên biển khơi bát ngát ấn tượng, ẩn dụ người anh hùng có lí tưởng cao đẹp, phi thường, mang tầm vốc vũ trụ.

· Thể hiện ước mơ về người anh hùng lí tưởng của Nguyễn Du

C. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Bút pháp lí tưởng hóa: 

- Từ ngữ: trượng phu, thoắt...

- Hình ảnh kì vĩ, ước lệ: lòng bốn phương, trời bể...

2. Nội dung: Qua hình tượng nhân vật Từ Hải, Nguyễn Du thể hiện quan niệm về người anh hùng lí tưởng và gửi gắm ước mơ công lý.
HƯỚNG DẪN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH MỘT BÀI THƠ, ĐOẠN THƠ

I. Khi phân tích một bài thơ, đoạn thơ, câu thơ trữ tình cần chú ý đến:
 - Tác giả.

 - Hoàn cảnh ra đời bài thơ.

 - Thể thơ: lục bát, tự do, thơ 5 chữ,…

 - Hình ảnh thơ: 

+ Như hình ảnh người lính trong cuộc kháng chiến chống Pháp – Mĩ trong “Đồng chí”, “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”

 - Chi tiết thơ

 - Giọng điệu: hào hùng, nhẹ nhàng, xót thương, bi lụy, triết lí…

 - Vần (nhịp) thơ.

 - Ngôn ngữ thơ:  ngôn ngữ bình dân, ngôn ngữ bác học, ngôn ngữ được sử dụng trong bài thơ (từ láy, câu đặc biệt, thành ngữ, tục ngữ, dấu ?, dấu !... => tất cả đều có dụng ý của tác giả).

 - Bố cục: Đây là phần quan trọng nhất để các em tìm ý cho bài cảm nhận của mình. Có thể chia theo khổ, chia theo đoạn, câu…

 → Tất cả các đặc điểm trên ở tác phẩm nào cũng có nhưng mức độ đậm nhạt của các đặc điểm này trong mỗi tác phẩm là khác nhau. Thêm vào đó, các em cần chú ý dựa vào đề bài yêu cầu gì để lựa chọn các đặc điểm trên cho phù hợp theo sở trường và khả năng của mình.

II. Kiến thức cần có trước khi làm bài:
 - Kiến thức về tác giả:

 + Tên, bút danh, năm sinh, năm mất, gia đình…

 + Xã hội mà tác giả sống và sáng tác…

 + Khuynh hướng sáng tác, chủ đề sáng tác.

 + Các tác phẩm tiêu biểu.

 - Thuộc thơ (nếu đề bắt chép thuộc bài, đoạn, câu sau đó cảm nhận, phân tích…).

 - Nội dung chính của tác phẩm.

 - Nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm.
 - Một số tác giả, tác phẩm cùng chủ đề để so sánh đối chiếu (nếu có).
 III. Các bước phân tích một bài thơ, đoạn thơ, câu thơ:
 1. Mở bài: Cần tự nhiên, đủ nội dung và sáng tạo

 - Giới thiệu qua về tác giả.

 - Giới thiệu nội dung chính của tác phẩm.

 - Nội dung ý nghĩa của đoạn, câu thơ các em chuẩn bị phân tích (nếu đề cho ra đoạn, câu thơ)

 - Bắt vào phần đề bài yêu cầu.

2. Thân bài:
 Đây là phần quan trọng nhất, khó nhất vì thế cũng chiếm nhiều điểm nhất và trong bài viết của các em cũng thể hiện lỗi “diễn xuôi” thơ nhiều hơn cả. 

Để khắc phục được tình trạng này trước khi làm bài các em nên lập dàn ý theo cách:

 - Soi bài thơ, đoạn thơ, câu thơ của đề yêu cầu phân tích vào các đặc điểm đã nêu ở phần  I. để rút ra điều các em cần cảm nhận từ yêu cầu của đề bài.

 - Đoạn đầu tiên của thân bài cần trình bày khái quát nội dung nghệ thuật của cả tác phẩm, đặc biệt là các đề chỉ yêu cầu phân tích đoạn, câu thơ.

 - Đưa các nội dung chính của bài thơ, đoạn thơ thành các luận điểm lớn, nếu đề yêu cầu cảm nhận đoạn thơ, câu thơ, thì các em chia nhỏ các nội dung có trong đoạn, trong câu, biến chúng thành các luận điểm lớn đề đi sâu cảm nhận.

 - Mỗi đoạn nên viết theo cách diễn dịch hoặc quy nạp, nhớ trình bày rõ câu chốt, câu diễn giải, câu dẫn chứng, câu khái quát nội dung đoạn các em vừa phải khái quát được nội dung đoạn mình vừa viết, vừa phải liên hệ được với nội dung mà đề yêu cầu, mỗi khi chuyển đoạn mới phải có liên kết đoạn.

 - Thân bài cần triển khai khoảng bốn đến 5 đoạn, dựa vào khả năng viết của mình, biến những nội dung cơ bản trong mỗi đoạn thành sản phẩm mang đậm cái tôi của chính mình trong bài viết.

 3. Kết bài:
 - Khái quát được nội dung đề yêu cầu.

 - Từ những gì đã cảm nhận em rút ra được bài học rút ra cho bản thân hoặc liên hệ với cuộc sống.
BÀI TẬP VẬN DỤNG PHẦN ĐỌC, HIỂU VĂN BẢN
(Học sinh bắt buộc làm phần này và nộp bài cho GVBM VĂN)

Bài tập 1. 

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

                          Nắm nhau tôi chôn góc phù sa sông Mã
                         Trăm thác nghìn ghềnh cuộn xoáy vào tơ
                         Làng cong xuống dáng tre già trước tuổi
                        Tiếng gọi đò khuya sạt cả đôi bờ.
 
                        Con hến, con trai một đời nằm lệch
                        Lấm láp đất bùn đứng thẳng cũng nghiêng
                       Mẹ gạt mồ hôi để ngoài câu hát
                       Giấc mơ tôi ngọt hơi thở láng giềng.
                      Hạt thóc củ khoai đặt đâu cũng thấp
                       Cả những khi rổ rá đội lên đầu
                       Chiếc liềm nhỏ không còn nơi cắt chấu
                      Gặt hái xong rồi rơm, rạ bó nhau.
(Nguyễn Minh Khiêm, Một góc phù sa, NXB Hội Nhà văn 2007, tr 18&19)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.

Câu 2. Chỉ ra các từ ngữ/hình ảnh nói về quê hương bình dị, gần gũi trong kí ức của nhà thơ. 
Câu 3. Hai câu thơ “Mẹ gạt mồ hôi để ngoài câu hát/Giấc mơ tôi ngọt hơi thở láng giềng” gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?

Câu 4. Từ nội dung đoạn thơ ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết (một đoạn văn 5-7 dòng) về ý nghĩa của những điều giản dị đối với cuộc sống con người.

Bài tập 2.
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Trên thế giới này có quá nhiều sách dạy con người tương tác và giao tiếp, dạy chúng ta làm thế nào để trở thành một “cao thủ thuyết phục”, chuyên gia đàm phán, nhưng lại không có sách nào dạy chúng ta làm thế nào để đối thoại với chính mình. Khi bạn bắt đầu hiểu được những thứ bên trong của bản thân, bạn sẽ nhận được sự tín nhiệm và yêu mến của người khác một cách rất tự nhiên. Nếu như không hiểu được chính mình, bạn sẽ khiến nội tâm bị nhiễu loạn, làm nguy hại đến môi trường giao tiếp với mọi người. Sự tương tác giả dối với người khác sẽ là mầm họa lớn nhất khiến cho bạn tự trách mình và trách người, nó cũng là mầm mống tạo ra những giông bão cả phía bên trong và bên ngoài của bạn. Sự đối nhân xử thế rất quan trọng! Nhưng bạn bắt buộc phải hiểu được chính mình, giao tiếp với chính mình, thì lúc đó bạn mới hiểu và tương tác lành mạnh với người khác. Biết được bản thân cần gì, bạn mới biết được người khác cần gì. Điều này sẽ giúp ích cho hành trình xuất phát lại từ đầu của sự nghiệp cũng như sự điều chỉnh lại trong gia đình, tất cả đều bắt đầu từ việc bạn buộc phải hiểu được chính mình! 
(Lư Tô Vỹ, Con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác, NXB Dân trí, 2017, tr.206 – 207)

Câu 1. Theo tác giả, trên thế giới có quá nhiều loại sách nào và còn thiếu loại sách nào? 

Câu 2.  Cũng theo tác giả, chúng ta chỉ “nhận được sự tín nhiệm và yêu mến của người khác” khi nào? 

Câu 3. Vì sao tác giả cho rằng, “biết được bản thân cần gì, bạn mới biết được người khác cần gì”? 

Câu 4. Anh/ chị có đồng ý với quan điểm “đối thoại với chính mình mới hiểu được mình để có cách ứng xử và hành động hợp lí” không? Vì sao? ( viết đoạn 5-7 dòng).

BÀI TẬP VẬN DỤNG PHẦN LÀM VĂN
(Học sinh bắt buộc làm phần này và nộp bài cho GVBM VĂN)

Dựa vào kĩ năng viết bài nghị luận văn học, các em làm đề văn sau:

Hình tượng người anh hùng Từ Hải qua đoạn trích “Chí khí anh hùng” (Trích Truyện Kiều của Nguyễn Du).
----- HẾT ----
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